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KẾ HOẠCH 

Phun hóa chất diệt côn trùng và tiêm phòng vacxin Viêm da nổi cục  

     trâu bò trên địa bàn xã Xuân Hòa 

 

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thọ Xuân về kế hoạch tổ chức tiêm 

phòng viêm da nổi cục trên địa bàn huyện Thọ Xuân đợt 1 năm 2024. 

Để chủ động kiểm soát, phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa 

bàn xã. UBND xã Xuân Hòa xây dựng  kế hoạch tiêm phòng vacxin phòng bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu bò, với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 - Tiêm vacxin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò (LUMPYVAC), tạo 

miễn dịch phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò. 

 - Rà soát, thống kê toàn bộ các hộ chăn nuôi trâu bò để triển khai thực hiện 

tiêm phòng theo kế hoạch. Tiêm phòng bắt buộc 100% trâu bò trong diện tiêm 

phòng; đảm bảo công tác tiêm phòng nhanh, gọn, đúng quy trình kỹ thuật. 

 - Tiến hành tiêm phòng khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại vacxin, vật tư, dụng 

cụ. Lực lượng tham gia tiêm phòng phải được tập huấn kỹ thuật, đảm bảo an toàn 

tuyệt đối cho người trong quá trình thực hiện tiêm phòng. 

 - Thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát sau khi tiêm phòng; Bảo đảm tuyệt 

đối không được bán hay di chuyển trâu, bò đã được tiêm phòng đi nơi khác, không 

nhập thêm trâu, bò mới vào đàn đã tiêm trong vòng ít nhất 21 ngày sau khi tiêm.  

 II. NỘI DUNG TIÊM PHÒNG PHÒNG BỆNH 

 1. Đối tượng tiêm phòng  

 - Xác định rõ đối tượng trâu bò được tiêm phòng là trâu, bò, bê, nghé khỏe 

mạnh từ 03 tháng tuổi trở lên. Không tiêm cho trâu, bò, bê, nghé đã có triệu chứng 

của bệnh Viêm da nổi cục hoặc bị các bệnh khác và trâu, bò đang mang thai kỳ 

đầu, kỳ cuối và gia súc sau sinh. Trước và sau 7 - 10 ngày khi đã tiêm vacxin Viêm 

da nổi cục, không tiêm các loại vacxin khác. 

- Tổ chức tiêm phòng triệt để vacxin phòng bệnh Viêm da nổi cục trâu bò trên 

địa bàn. Tổ chức tiêm phòng vacxin Viêm da nổi cục trên trâu bò. Tạm dừng việc 

tiêm phòng 2 mũi vacxin LMLM và THT trên trâu bò;  

 2. Thời gian tiêm vacxin và phun hóa chất 

- Thời gian tiêm phòng vacxin: Phân công cán bộ đến nhận vacxin Viêm da 

nổi cục tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, đồng thời tổ chức tiêm phòng tập 

trung, đồng loạt trên 7 đơn vị thôn. 

- Thời gian phun thuốc diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…và hóa chất 

tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.   



+ Đối với hóa chất HANVET, diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng,…..Tiêu 

diệt vật chủ trung gian truyền bệnh (ruồi, muỗi, côn trùng hút máu,..tại khu vực 

chuồng nuôi trâu, bò. Cứ 1 lít pha 100 lít nước để phun cho 1.000 m
2
 tại các khu 

vực chuồng trại nuôi trâu bò. Trước khi phun cất dọn thức ăn, máng ăn, máng uống 

và dẫn dắt trâu bò ra ngoài. Khi phun xong mới cho trâu bò đi vào chuồng trại. 

+ Đối với hóa chất tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia 

cầm. Định kỳ mỗi tuần phun sát trùng 1 - 2 lần, xung quanh khu vực chuồng  để 

tiêu diệt mầm bệnh bằng các loại hoá chất sát trùng như: Benkocid, Iodine 

10%,...Cứ 1 lít pha 200 lít nước phun cho 2.000 m
2
, phun đều trên bề mặt chuồng 

trại và môi trường xung quanh. 

 3. Chuẩn bị vacxin, dụng cụ, hóa chất, phương tiện phục vụ tiêm phòng. 

 - UBND xã cử cán bộ thú y đến  Trung tâm DVNN  nhận đầy đủ vacxin phòng 

bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò để tiêm phòng cho các thôn, đảm bảo chất lượng và số 

lượng, theo kết quả rà soát và nhu cầu đăng ký số lượng vacxin của thôn 

 - UBND xã phối hợp với các thôn chủ động phương tiện dụng cụ tiêm 

phòng, lực lượng tiêm vacxin và phun hóa chất, đảm bảo yêu cầu. 

 4. Giám sát sau tiêm phòng 

 Tổ chức theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ toàn bộ số trâu, bò tại các địa 

phương đã được tiêm vắc xin. Bảo đảm tuyệt đối không được bán hay di chuyển 

trâu, bò đã được tiêm phòng đi nơi khác, không nhập thêm trâu, bò mới vào đàn đã 

tiêm trong vòng ít nhất 21 ngày sau khi tiêm.  

Lập danh sách tổng hợp số lượng trâu bò đã được tiêm phòng và chưa được 

tiêm phòng theo hộ tại các thôn. Tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về 

UBND xã trước 15h hàng ngày. 

III. KINH PHÍ TIÊM VACXIN PHÒNG BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC 

TRÊN TRÂU BÒ VÀ HÓA CHẤT PHÒNG CHỐNG DỊCH 

- UBND huyện hỗ trợ vacin phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò: Hỗ 

trợ 100%  

- Hỗ trợ hóa chất HANVET, diệt côn trùng, ruồi, muỗi, ve, mòng để phun 

100% khu vực chuồng trại nuôi trâu bò. 

- UBND xã hỗ trợ côngphun phòng dịch trên đàn trâu bò. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 * Công chức Nông nghiệp xã: tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã 

Trong công tác lãnh chỉ đạo phòng chống dịch và công tác thông tin báo cáo BCĐ xã, 

Thường trực đảng ủy chậm nhất 15 giờ hàng ngày. 

 Tham mưu phân công thành viên BCĐ phụ trách các thôn  trong công tác phòng 

chống dịch và tiêm phòng vacxin. Thành lập tổ phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi 

cục trên trâu bò là cán bộ, công chức. 

 Tham mưu báo cáo Thường trực đảng ủy về công tác phòng chống dịch bệnh 

Viêm da nổi cục trên trâu bò. 

  - Đàn trâu bò, tạm dừng việc tiêm các loại vacxin khác để ưu tiên tiêm 

100% vacxin Viêm da nổi cục. 



  - Tham mưu cho UBND xã đảm bảo qui định và có biện pháp xử lý nghiêm 

nếu trường hợp không chấp hành tiêm phòng vacxin phòng bệnh theo kế hoạch và 

có biểu hiện chống đối, tiến hành xử phạt theo Nghị định 90/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ tại Điều 7, khoản 1, 2. Danh sách tiêm phòng 

phải được công khai và được cấp giấy chứng nhận. 

 * Cán bộ thú y xã: 

 - Theo dõi giám sát quá trình tiêm phòng, đảm bảo tiêm phòng đạt tỷ lệ cao 

và đúng quy trình. 

 - Nhận  đầy đủ các loại vacxin, vật tư tiêm phòng cho các thôn về đảm bảo 

số lượng và chất lượng. 

 * Trạm y tế xã: Phối hợp với các phòng ban chuyên môn  và các thôn  chỉ đạo 

hệ thống y tế cơ sở tích cực tham gia và hướng dẫn nhân dân làm vệ sinh, thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường; kịp thời xử lý các tình huống bất thường xảy ra 

trong thời gian tiêm phòng, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng, sức khỏe cộng đồng. 

 * Công chức tài chính ngân sách xã: Chuẩn bị đủ kinh phí, phục vụ kịp 

thời các đợt tiêm phòng theo đúng quy định của nhà nước. 

 * Công chức văn hóa xã: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về lợi 

ích của việc tiêm phòng; mối nguy hại của việc không tiêm phòng, để xảy ra dịch bệnh; 

trách nhiệm của gia chủ trong việc tiêm phòng cho vật nuôi,... bằng các hình thức 

phong phú thiết thực, để nhân dân hiểu và tự giác, tích cực tham gia, thực hiện. 

 * MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể xã theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện tiêm phòng viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đạt kết quả tốt. 

*Phân công thành viên ban chỉ đạo, ban vận động phụ trách các thôn: 

* Phụ trách chung 

Ông: Trịnh Đình Tuấn, PCT UB, Trưởng BCĐ, Trưởng Ban vận động, phụ 

trách chung; 

  Phụ trách các thôn 

 Thôn Thượng Vôi, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông:  Lê Văn Bình CT UB MTTQ;                         

2. Bà;    Nguyễn Thị Hòa phó bí thư đoàn thanh niên  

3. Ông:  Lê Đăng Chất, Công chức TCKT,  

4. Ông:  Bùi Ngọc Sơn, PCHT Quân sự; 

5. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

Thôn Trung Thành, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Bùi Ngọc Hào, CT.  HộiCCB;                              

2. Bà:  Bùi Thị Tới, Công chức VPTK 

3. Ông: Nguyễn Bá Bích, PCT Hội CCB; 

4. Ông: Đỗ Minh Ngọc, PCT Hội ND; 

5. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

Thôn Khải Đông, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông:  Đỗ Xuân Thắng, Công chức CHT QS;  



2. Bà: Lê Thị Lệ,  Bí thư ĐTN;  

3. Bà: Lê Thị Hằng, PCT Hội LHPN; 

4. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

Thôn Kim Ốc, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Nguyễn Văn Nam, Công chức TP-HT;   

2. Bà: Lê Thị Hà CT Hội LHPN    

3. Bà: Trần Thị Việt, Công chức VPTK 

4. Bà: Hoàng Thị Huế, Chủ tịch Hội Khuyến học; 

5. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

Thôn Thọ Khang, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông:  Phạm Văn Thành, Công chức Trưởng CA;   

2. Ông: Lê Bá Dũng - GĐ HTX NN, 

3. Bà: Lê Thị Thủy công chức VHXH 

4. Bà: Đỗ Thị Phương, Cán bộ Văn thư-thủ quỹ; 

5. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

Thôn Tỉnh Thôn 1, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông:  Trịnh Xuân Thành, Công chức ĐC NNMT; 

2. Ông:  Hồ Sỹ Sinh, Công chức VH-XH; 

3. Ông:  Bùi Văn Chiến, Chủ tịch Hội NTT&TMC; 

4. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

Thôn Tỉnh Thôn 2, gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Bà:   Nguyễn Thị Hiên  CT Hội ND                              

2. Ông:  Nguyễn Duy Thọ, Công chức TCKT, Thành viên; 

3. Bà: Đỗ Thị Phương, PCT UBMTTQ; 

4. Các ông, bà BCTB, Trưởng thôn, Trưởng BCTMT, Trưởng các đoàn thể. 

 Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vacxin Viêm da nổi cục trên trâu bò. Yêu 

cầu các phòng  ban có liên quan và các thôn nghiêm túc thực hiện đúng nội dung 

kế hoạch./. 

 

Nơi nhận:                      
- Thường trực Đảng ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh GS, GC và thuỷ 

sản xã (T/hiện); 

- MTTQ, các đoàn thể cấp xã (P/hợp); 

- Lưu: VT, NN. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Dũng 

 

 

 


		2024-06-27T18:17:30+0700


		xuanhoa.thoxuan@thanhhoa.gov.vn
	2024-06-27T18:20:49+0700




